
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD 

Số:         /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái nguyên, ngày     tháng    năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công Cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy 

 Năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ Tướng Chính phủ Về 

việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHKT&QTKD-HĐT ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Hội 

đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19 tháng 9 năm 

2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban 

hành Quy chế công tác sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc Ban 

hành Quy định Công tác Cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy; 

Căn cứ đề nghị của các Khoa quản lý ngành đào tạo và Viện Đào tạo Quốc tế về 

việc phân công Cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân công 118 giảng viên làm Cố vấn học tập các lớp sinh viên hệ đại 

học chính quy của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm học 2025 - 2026. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các giảng viên được phân công làm Cố vấn học tập có trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa quản lý ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế, 

trưởng các đơn vị liên quan và các giảng viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BGH (B/c)               
- Như điều 3 (T/h); 

- Lưu VT, CT-HSSV                                                        

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh 

 

1120 16 9

Số và ký hiệu: 1120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 16/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

I KHOA KINH TẾ VP khoa: 02083.647.752
Phòng 409 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành) 

1 K19 - KINH TẾ K19 - KINH TẾ Nguyễn Thu Thủy 0912.866.700 nguyenthuthuy@tueba.edu.vn

2 K19 - KINH TẾ ĐẦU TƯ K19 - KTĐT 

3 K19 - KINH TẾ PHÁT TRIỂN K19 - KTPT

4 K20 - KINH TẾ K20 - KINH TẾ Nguyễn Xuân Điệp 0986282565 nguyenxuandiep@gmail.com

5 K20 - KINH TẾ ĐẦU TƯ K20 - KTĐT

6 K20 - KINH TẾ PHÁT TRIỂN K20 - KTPT

7 K21 - KINH TẾ K21 - KINH TẾ Đặng Kim Oanh 0986.799.818 dkimoanh@tueba.edu.vn

8 K21 - KINH TẾ ĐẦU TƯ K21 - KTĐT

9 K21 - KINH TẾ PHÁT TRIỂN K21 - KTPT

10 K22 - KINH TẾ ĐẦU TƯ K22 - KTĐT Dương Thị Tình 0978.875.866 duongthitinh@tueba.edu.vn

11 K22 - KINH TẾ PHÁT TRIỂN K22 - KTPT Nguyễn Thị Thu Hà 0912.102.154 ntthuha@tueba.edu.vn

12 K22 - KINH TẾ 1 K22 - KINH TẾ 1 Nguyễn Thị Lương Anh 0986.275.333 ntlanh@tueba.edu.vn

13 K22 - KINH TẾ 2 K22 - KINH TẾ 2 Phạm Lê Vân 0945.274.156 vanpham@tueba.edu.vn

0917.558.382 thanhquynguyen@tueba.edu.vn

NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV  ngày      tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh)

Phạm Thị Hồng 0948.104.288 pthong@tueba.edu.vn

Vũ Bạch Diệp 0979.926.881 vubachdiep.tn@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Quý

Trang 1

Số và ký hiệu: 1120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 16/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

II KHOA KẾ TOÁN VP khoa: 02083.647.751
Phòng 412 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K19 - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN A K19 - KTKT A Nguyễn Thị Thảo 0389.943.354 nguyenthao2020@tueba.edu.vn

2 K19 - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN B K19 - KTKT B Nguyễn Thị Ngọc Bích 0984.122.211 bichnguyen1910@tueba.edu.vn

3 K19 - KẾ TOÁN A K19 - KẾ TOÁN A Hoàng Thị Nguyệt 0986.191.213 nguyet.0811@tueba.edu.vn

4 K19 - KẾ TOÁN B K19 - KẾ TOÁN B Nguyễn Thị Thu Trang 0989.260.126 thutrang83@tueba.edu.vn

5 K19-  KẾ TOÁN C K19-  KẾ TOÁN C Nguyễn Thị Hoài Thu 0978.425.253 hoaithu@tueba.edu.vn

6 K19 - KẾ TOÁN D K19 - KẾ TOÁN D Dương Thị Luyến 0904.904.711 duongluyen@tueba.edu.vn

7 K20 - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN K20 - KTKT Nguyễn Phương Thảo 0988.090.796 thaonp@tueba.edu.vn

8 K20 - KẾ TOÁN A K20 - KẾ TOÁN A Nguyễn Thị Thu Hiền 0978.411.344 thuhien@tueba.edu.vn

9 K20 - KẾ TOÁN B K20 - KẾ TOÁN B Hoàng Mai Phương 0987.189.966 maiphuong@tueba.edu

10 K20 - KẾ TOÁN C K20 - KẾ TOÁN C Trần Thị Ngọc Linh 0918.981.166 ngoclinh@tueba.edu.vn

11 K20 - KẾ TOÁN D K20 - KẾ TOÁN D Đỗ Đức Quang 0985.429.688 quangdd@gmail.com

12 K21 - KẾ TOÁN 1 K21 - KẾ TOÁN 1 Dương Thị Hương Liên 0983.584.084 huonglienkt@tueba.eedu.vn

13 K21 - KẾ TOÁN 2 K21 - KẾ TOÁN 2 Dương Thu Minh 0912.274.972 minhdtketoan@tueba.edu.vn

14 K21 - KẾ TOÁN 3 K21 - KẾ TOÁN 3 Nguyễn Thị Thu Huyền 0915.120.879 Nguyenhuyenqn@tueba.edu.vn

15 K21 - KẾ TOÁN 4 K21 - KẾ TOÁN 4 Nguyễn Thị Hồng Yến 0912.662.033 nguyenyenkt@tueba.edu.vn

Trang 2

Số và ký hiệu: 1120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 16/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

16 K21 - KẾ TOÁN 5 K21 - KẾ TOÁN 5 Bạch Thị Huyên 0382.934.045 bachhuyen225@tueba.edu.vn

17 K22 - KẾ TOÁN 1 K22 - KẾ TOÁN 1 Phan Thị Thái Hà 0986.060.939 phanhakt@tueba.edu.vn

18 K22 - KẾ TOÁN 2 K22 - KẾ TOÁN 2 Dương Công Hiệp 0978.656.909 hiepdc@tueba.edu.vn

19 K22 - KẾ TOÁN 3 K22 - KẾ TOÁN 3 Trần Thị Nhung 0978.749.669 nhungtt.kt@tueba.edu.vn

20 K22 - KẾ TOÁN 4 K22 - KẾ TOÁN 4 Hà Thị Thanh Hoa 0982.067.909 hoahathanh@tueba.edu.vn

21 K22 - KẾ TOÁN 5 K22 - KẾ TOÁN 5 Đào Thúy Hằng 0988.460.079 daothuyhang@tueba.edu.vn

22 K22 - KẾ TOÁN 6 K22 - KẾ TOÁN 6 Giang Thị Trang 0398.366.822 giangtrang.tn@tueba.edu.vn

23 K22 - KẾ TOÁN 7 K22 - KẾ TOÁN 7 Vũ Thị Quỳnh Chi 0912.998.787 quynhchi@tueba.edu.vn

III KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VP khoa: 02083.647.790
Phòng 406 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K19 - QUẢN TRỊ KINH DOANH A K19 - QTKD A Nông Thị Minh Ngọc 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com

2 K19 - QUẢN TRỊ KINH DOANH B K19 - QTKD B Bùi Như Hiển 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com

3 K19 - QUẢN TRỊ KINH DOANH C K19 - QTKD C Hà Thị Thanh Hoa 0949.330.585 hoalong07@gmail.com

4 K19 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG K19 - LOGISTICS&QLCCU La Quí Dương 0984.434.338 laquiduong@gmail.com

5 K20 - QUẢN TRỊ KINH DOANH A K20 - QTKD A Nguyễn Vân Anh 0819.476.949 vananhqtkdtn@gmail.com

6 K20 - QUẢN TRỊ KINH DOANH B K20 - QTKD B Chu Thị Kim Ngân 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com

7 K20 - QUẢN TRỊ KINH DOANH C K20 - QTKD C Nguyễn Thị Thu Hà 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmail.com

Trang 3
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

mailto:hoahathanh@tueba.edu.vn
mailto:quynhchi@tueba.edu.vn


STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

8 K20 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG A K20 - LOGISTICS&QLCCU A Chu Thị Kim Ngân 0943.693.456 chuthikimngan2907@gmail.com

9 K20 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG B K20 - LOGISTICS&QLCCU A Phạm Thị Thanh Mai 0912.804.979 maiptt.tueba@gmail.com

10 K21 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 K21 - QTKD 1 Ngô Thị Nhung 0989.324.854 ngonhungqtkd@gmail.com

11 K21 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 K21 - QTKD 2 La Quí Dương 0984.434.338 laquiduong@gmail.com

12 K21 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 3 K21 - QTKD 3 Ngô Thị Nhung 0989.324.854 ngonhungqtkd@gmail.com

13 K21 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 1 K21 - LOGISTICS&QLCCU 1 Trịnh Thị Thu Trang 0973.115.925 trinhthithutrang@tueba.edu.vn

14 K21 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2 K21 - LOGISTICS&QLCCU 2 Trịnh Thị Thu Trang 0973.115.925 trinhthithutrang@tueba.edu.vn

15 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 K22 - QTKD 1 Nông Thị Minh Ngọc 0972.116.318 nongthiminhngoc@gmail.com

16 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 K22 - QTKD 2 Nguyễn Thị Thu Hà 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmail.com

17 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 3 K22 - QTKD 3 Dương Thị Thúy Hương 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com

18 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 4 K22 - QTKD 4 Dương Thị Thúy Hương 0915.969.009 duonghuongqtkd@gmail.com

19 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 5 K22 - QTKD 5 La Quí Dương 0984.434.338 laquiduong@gmail.com

20 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH 6 K22 - QTKD 6 Nguyễn Thị Lan Anh 0917.505.366 ntlananh@tueba.edu.vn

21 K22 - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1 K22 - TMĐT 1 Bùi Như Hiển 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com

22 K22 - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2 K22 - TMĐT 2 Bùi Như Hiển 0985.033.568 buinhuhien@gmail.com

23 K22 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 1 K22 - LOGISTICS&QLCCU 1 Phạm Thị Minh Nguyệt 0988.302.698 phaminhnguyetkttctn@gmail.com
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

mailto:trinhthithutrang@tueba.edu.vn
mailto:trinhthithutrang@tueba.edu.vn
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STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

24 K22 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2 K22 - LOGISTICS&QLCCU 2 Phạm Thị Minh Nguyệt 0988.302.698 phaminhnguyetkttctn@gmail.com

25 K22 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 3 K22 - LOGISTICS&QLCCU 3 Đặng Trung Kiên 0985.552.641 dangtrungkien.vn@gmail.com

26 K22 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 4 K22 - LOGISTICS&QLCCU 4 Nguyễn Thị Thu Hà 0978.406.608 thuhaqtkd.vn@gmail.com

IV KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH VP khoa: 02083.646.255
Phòng 413 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K19 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A K19 - TCNH A Chu Thị Thức 0915.179.018 chuthithuc@tueba.edu.vn

2 K19 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG B K19 - TCNH B Phùng Thị Thu Hà 0988.380.882 phungthithuha@tueba.edu.vn

3 K19 - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP K19 - TCDN Phùng Thị Thu Hà 0988.380.882 phungthithuha@tueba.edu.vn

4 K20 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG K20 - TCNH Bùi Thị Ngân 0986.546.233 buingan@tueba.edu.vn

5 K20 - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP K20 - TCDN Nguyễn Hà Thương 0963.316.363 hathuong.317@gmail.com

6 K21 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1 K21 - TCNH 1 Nguyễn Thị Phương Thảo 0977.724.057 nguyenphuongthao@tueba.edu.vn

7 K21 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2 K21 - TCNH 2 Lê Thu Hoài 0942.954.805 thuhoai.2089@gmail.com

8 K21 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 3 K21 - TCNH 3 Vũ Thị Hậu 0985.811.977 vuthihau@tueba.edu.vn

9 K22 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 1 K22 - TCNH 1 Nguyễn Thị Linh Trang 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com

10 K22 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2 K22 - TCNH 2 Nguyễn Thị Thúy Linh 0972.598.507 thuylinhnt@tueba.edu.vn

11 K22 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 3 K22 - TCNH 3 Hà Thị Thanh Nga 0912.898.189 hathithanhnga@tueba.edu.vn

12 K22 - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 4 K22 - TCNH 4 Nguyễn Thị Thành Vinh 0869.837.506 thanhvinh@tueba.edu.vn

Trang 5

Số và ký hiệu: 1120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 16/09/2025

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    
Ngu

ye
n T

hi 
Th

uy
 V

an
_1

5:0
6 1

9/0
9/2

02
5  

    
    

Ngu
ye

n T
hi 

Th
uy

 V
an

_1
5:0

6 1
9/0

9/2
02

5  
    

    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Ban
 G

iam
 hi

eu
 B

ui 
Nu H

oa
ng

 A
nh

 da
 ky

, 1
6/0

9/2
02

5 1
6:4

7:2
1  

    
    

Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

V KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ VP khoa: 02083.947.759
Phòng 402 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K19 - LUẬT KINH TẾ K19 - LKT Nguyễn Thị Phương Thúy 0912.700.339 phuongthuy.lkt@tueba.edu.vn

2 K19 - QUẢN LÝ KINH TẾ K19 - QLKT Nguyễn Thành Công 0972.840.888 thanhcongtueba@gmailcom

3 K20 - LUẬT KINH TẾ K20 - LKT Âu Thị Diệu Linh 0386.684.456 dieulinh2710@gmail.com

4 K20 - QUẢN LÝ KINH TẾ K20 - QLKT Nguyễn Thị Thu Trang 0975.818.986 nguyentrang.tueba@gmail.com

5 K21 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1 K21 - QTNL 1 Đặng Phi Trường 0947.170.685 phitruong1706@tueba.edu.vn

6 K21 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2 K21 - QTNL 2

7 K21 - QUẢN LÝ CÔNG K21 - QLC

8 K21 - LUẬT KINH TẾ 1 K21 - LKT 1 Hoàng Nghiệp Quỳnh 0912.477.826 hoangnghiepquynh78@gmail.com

9 K21 - LUẬT KINH TẾ 2 K21 - LKT 2 Trần Thị Kim Anh 0987.030.791 kimanh.lkt@tueba.edu.vn

10 K21 - LUẬT KINH TẾ 05 (HG) K21 - LKT 05 (HG) Nguyễn Quang Huy 0983.995.035 nguyenquanghuy@tueba.edu.vn

11 K22 - LUẬT KINH TẾ 1 K22 - LKT 1 Trần Thị Bình An 0389.952.385 tranbinhan.lkt@tueba.edu.vn

12 K22 - LUẬT KINH TẾ 2 K22 - LKT 2 Hoàng Thị Lệ Mỹ 0976.796.055 hoanglemy88@gmail. com

13 K22 - LUẬT KINH TẾ 3 K22 - LKT 3 Nguyễn Quang Huy 0983.995.035 nguyenquanghuy@tueba.edu.vn

14 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1 K22 - QTNL 1 Phạm Thị Ngọc Vân 0913.667.428 phamngocvan.kt@gmail.com

15 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2 K22 - QTNL 2 Bùi Thị Thu Hương 0946.800.041 huongbui.ptit@tueba.edu.vn

Lê Ngọc Nương 0973.282.586 ngocnuong85@gmail.com

Trang 6

Số và ký hiệu: 1120/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 16/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

mailto:phuongthuy.lkt@tueba.edu.vn
mailto:phitruong1706@tueba.edu.vn
mailto:kimanh.lkt@tueba.edu
mailto:nguyenquanghuy@tueba.edu.vn
mailto:tranbinhan.lkt@tueba
mailto:huongbui.ptit@tueba


STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

16 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3 K22 - QTNL 3

17 K22 - QUẢN LÝ CÔNG K22 - QLC

18 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4 K22 - QTNL 4 Bùi Thị Thu Hương 0946.800.041 huongbui.ptit@tueba.edu.vn

19 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 5 K22 - QTNL 5 Cao Thị Thanh Phượng 0984.897.906 caothanhphuong@tueba.edu.vn

20 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 6 K22 - QTNL 6 Nguyễn Thị Thùy Linh 0969.860.258 nguyenlinh.lkt@tueba.edu.vn

21 K22 - QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 7 K22 - QTNL 7 Nguyễn Thị Thùy Linh 0969.860.258 nguyenlinh.lkt@tueba.edu.vn

VI KHOA MARKETING - TM VÀ DU LỊCH VP khoa: 02083.646.818
Phòng 511 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K19 - QUẢN TRỊ MARKETING A K19 - QTM A Nguyễn Thị Thanh Huyền 0989.998.565 ntthuyen@tueba.edu.vn

2 K19 - QUẢN TRỊ MARKETING B K19 - QTM B Nguyễn Thị Thu 0983.483.538 ntthu@tueba.edu.vn

3 K19 -  QUẢN TRỊ MARKETING C K19 - QTM C Nguyễn Thị Thanh Huyền 0989.998.565 ntthuyen@tueba.edu.vn

4 K19 - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH K19 - QTKD KS&DL Hoàng Thị Thu Hằng 0974.808.968 thuhang@tueba.edu.vn

5 K19 - KINH DOANH QUỐC TẾ K19 - KDQT Đàm Thanh Huyền 0987.145.511 dthuyentn@gmail.com

6 K20 -  QUẢN TRỊ MARKETING 1 K20 - MKT 1 Nguyễn Thị Thu 0983.483.538 Ntthu@tueba.edu.vn

7 K20 -  QUẢN TRỊ MARKETING 2 K20 - MKT 2 Nguyễn Văn Hùng 0975.132.245 hungmarketing07@gmail.com

8 K20 -  QUẢN TRỊ MARKETING 3 K20 - MKT 3 Đào Thị Hương 0919.024.338 huongdt2710@gmail.com

9 K20 - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH K20 - QTKD KS&DL Phạm Minh Hương 0988.081.555 minhhuong238@gmail.com

10 K20 - KINH DOANH QUỐC TẾ K20 - KDQT Bùi Thị Minh Hằng 0963.727.700 hangbui.tn@gmail.com

Cao Thị Thanh Phượng 0984.897.906 caothanhphuong@tueba.edu.vn
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

mailto:huongbui.ptit@tueba
mailto:nguyenlinh.lkt@tueba
mailto:nguyenlinh.lkt@tueba
mailto:ntthu@tueba.edu.vn
mailto:thuhang@tueba.edu.vn
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mailto:huongdt2710@gmail.com
mailto:minhhuong238@gmail.com


STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

11 K21 - MARKETING 1 K21 - MKT 1 Nguyễn Minh Huệ 0988.952.345 hue789@gmail.com

12 K21 - MARKETING 2 K21 - MKT 2 Nguyễn Thảo Nguyên 0975.242.363 ntnguyen@tueba.edu.vn

13 K21 - MARKETING 3 K21 - MKT 3 Đào Thị Hương 0919.024.338 huongdt2710@gmail.com

14 K21 - MARKETING 4 K21 - MKT 4 Nguyễn Thị Oanh 0396.575.836 nguyenoanh@tueba.edu.vn

15 K21 - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH K21 - QTDVDL&LH Bùi Thị Thanh Hương 0976.601.859 thanhhuong.tueba@gmail.com

16 K21 - KINH DOANH QUỐC TẾ K21 - KDQT Đoàn Quang Huy 0912.296.333 Doanquanghuy@tueba.edu.vn

17 K22 - MARKETING 1 K22 - MKT 1 Nguyễn Minh Huệ 0988.952.345 hue789@gmail.com

18 K22 - MARKETING 2 K22 - MKT 2 Nguyễn Thị Oanh 0396.575.836 nguyenoanh@tueba.edu.vn

19 K22 - MARKETING 3 K22 - MKT 3 Nguyễn Thảo Nguyên 0975.242.363 ntnguyen@tueba.edu.vn

20 K22 - MARKETING 4 K22 - MKT 4 Nguyễn Văn Hùng 0975.132.245 hungmarketing07@gmail.com

21 K22 - MARKETING 5 K22 - MKT 5 Nguyễn Thị Thu 0983.483.538 ntthu@tueba.edu.vn

22 K22 - MARKETING 6 K22 - MKT 6 Nguyễn Thảo Nguyên 0975.242.363 ntnguyen@tueba.edu.vn

23 K22 - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 1 K22 - QTDVDL&LH 1 Cao Thị Phương Thảo 0936.754.898 phuongthao200590@gmail.com

24 K22 - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 2 K22 - QTDVDL&LH 2 Tạ Thị Thanh Huyền 0912.463.113 thanhhuyen@tueba.edu.vn

25 K22 - KINH DOANH QUỐC TẾ K22 - KDQT Đỗ Thị Thùy Linh 0988.596.159 dothuylinh242@gmail.com

VII KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VP khoa: 02083.646.818
Phòng 306 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K22 - KHOA HỌC DỮ LIỆU K22 - KHDL Nguyễn Thị Lan Hương 0983.099.608 lanhuong@tueba.edu.vn
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STT Tên Khoa/Viện,  tên lớp Tên lớp viết tắt
Họ và tên 

Cố vấn học tập
Điện thoại liên hệ

Địa chỉ e-mail 

của Cố vấn học tập

VIII VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VP Viện: 02083.647.680
Phòng 501 - toà nhà Làm việc 

và Nghiên cứu (Nhà Điều hành)

1 K18 - KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CAO K18 - KTTH CLC 

2 K18 - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO K18 - QTKD CLC

3 K18 - TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO K18 - TC CLC

4 K18 - QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN CHẤT LƯỢNG CAO K18 - QTDL&KS CLC

5 K19 - KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CAO K19 - KTTH CLC 

6 K19 - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO K19 - QTKD CLC

7 K19 - TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO K19 - TC CLC

8 K19 - QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN CHẤT LƯỢNG CAO K19 - QTDL&KS CLC

9 K20 - QUẢN TRỊ KINH DOANH (TIẾNG ANH) K20 - QTKD (TA)

10 K20 - QUẢN TRỊ MARKETING (TIẾNG ANH) K20 - QTM (TA)

11 K20 - TÀI CHÍNH (TIẾNG ANH) K20 - TC (TA)

12 K20 - QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN (TIẾNG ANH) K20 - QTDL&KS (TA)

13 K21 - QUẢN TRỊ KINH DOANH (TIẾNG ANH) K21 - QTKD (TA)

14 K21 - QUẢN TRỊ MARKETING (TIẾNG ANH) K21 - QTM (TA)

15 K21 - TÀI CHÍNH (TIẾNG ANH) K21 - TC (TA)

16 K21 - QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN (TIẾNG ANH) K21 - QTDL&KS (TA)

17 K22 - QUẢN TRỊ KINH DOANH (TIẾNG ANH) K22 - QTKD (TA)

18 K22 - QUẢN TRỊ MARKETING (TIẾNG ANH) K22 - QTM (TA)

19 K22 - TÀI CHÍNH (TIẾNG ANH) K22 - TC (TA)

20 K22 - QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN (TIẾNG ANH) K22 - QTDL&KS (TA)

Phương Hữu Khiêm 0968.197.888 phuonghuukhiem@tueba.edu.vn

Nguyễn Thành Vũ 0968.874.345 ntvu.jlu@gmail.com
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